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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH CAO BẰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 71 /2025/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm 2025 
 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính 

phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 153/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;  

Ủy ban nhân dân ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng (trừ xe ô 

tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, xe ô tô chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp công 

lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16, 

điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 

của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bao gồm các tổ chức 

chính trị - xã hội; các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được hỗ 

trợ xe), Đảng ủy cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để: lập kế hoạch và dự 
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toán ngân sách; giao, mua sắm, điều chuyển; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên 

dùng. 

2. Xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Cao Bằng tại Quyết định này phải được sử dụng đúng mục đích 

theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả, tránh lãng phí trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản. 

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

 Điều 5. Tổ chức thực hiện 

 1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng quy định tại Điều 4 Quyết định này thực hiện quản lý, sử dụng theo đúng quy 

định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 

tháng 9 năm 2023; Nghị định 153/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ và pháp luật khác có liên quan. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đảm bảo theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2026 và 

thay thế Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
 



STT
Tên cơ quan, tổ chức, 

đơn vị
Nhiệm vụ đặc thù Số lượng Chủng loại

50

I 40

1 Văn phòng UBND tỉnh Phục vụ hoạt động của UBND tỉnh Cao Bằng 1
Xe ô tô trên 16 

chỗ ngồi

2
Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND Tỉnh

Đưa đón Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đoàn giám sát của 

HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh thực hiện 

nhiệm vụ

1
Xe ô tô trên 16 

chỗ ngồi

3 Sở Nội vụ 1

3.1
Trung tâm điều dưỡng 

người có công và CSSK

Tổ chức đưa đón người có công với Cách mạng, Cán 

bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi tham quan, 

nghỉ dưỡng, điều dưỡng trong tỉnh và ngoài tỉnh theo 

kế hoạch điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe hàng năm.

1
Xe ô tô trên 16 

chỗ ngồi

4
Sở Khoa học và Công 

nghệ
1

4.1
Trung tâm Ứng dụng tiến 

bộ KH&CN

Vận chuyển các thiết bị để kiểm định, thiết bị bức xạ; 

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 

chuẩn đo lường và các thiết bị bảo trì, bảo dưỡng, sửa 

chữa phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thí 

nghiệm, vật liệu, dụng cụ và thiết bị điện

1 Xe ô tô tải

5
Ban Quản lý khu kinh 

tế tỉnh
8

5.1
Thực hiện thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh 

hoạt, vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu
7

Xe ô tô có kết 

cấu đặc biệt

5.2
Duy tu hệ thống điện chiếu sáng các trục đường, công 

viên đô thị khu vực cửa khẩu
1

Xe ô tô có kết 

cấu đặc biệt

6
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch
6

6.1 Thư viện tỉnh Xe Thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ độc giả 1 Xe ô tô tải

Đưa đón diễn viên đi biểu diễn 2
Xe ô tô trên 16 

chỗ ngồi

Chở đồ âm thanh, ánh sáng, trang phục đạo cụ đi biểu 

diễn
1 Xe ô tô tải

Tuyên truyền lưu động 1
Xe Tuyên truyền 

lưu động

6.3

Trung tâm Đào tạo, Thi 

đấu thể thao và nghệ 

thuật tỉnh

Đưa đón vận động viên, huấn luyện viên đi tập luyện 

và thi 

đấu thể thao

1
Xe ô tô trên 16 

chỗ ngồi

7
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
3

7.1
Văn phòng Sở Nông 

nghiệp và Môi trường
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2

Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

7.2 Chi cục Tài nguyên nước Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

8
Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt nam tỉnh

UBMTTQ tỉnh tham gia vào các hoạt động đối ngoại 

nhận dân; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục 

chính trị, Thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội và 

tham gia xây dựng pháp luật đặc biệt là những vấn đề 

liên quan đến quyền lợi của nhân dân

1
Xe ô tô trên 16 

chỗ ngồi

Phụ lục

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ 

 (Kèm theo Quyết định số 712025/QĐ-UBND ngày  31/12/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Trung tâm 

QLKTDVHTKKT

6.2 Đoàn nghệ thuật tỉnh

Các Văn phòng cấp tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành và tương đương cấp tỉnh

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH CAO BẰNG

Tổng cộng:

1
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9 Sở Giáo dục và Đào tạo 18

9.1
Trường Cao đẳng Cao 

Bằng
Đào tạo, tập lái, sát hạch lái xe ô tô 18

Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

II Các phường, xã 10

1 Phường Thục Phán

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1 Xe ô tô tải

2 Xã Bảo Lạc

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

3 Xã Bảo Lâm

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

4 Xã Trường Hà

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

5 Xã Hòa An

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

6 Xã Quảng Uyên

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

7 Xã Đông Khê

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

8 Xã Trùng Khánh

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

9 Xã Hạ Lang

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng

10 Xã Nguyên Bình

Vận chuyển vật tư, máy móc phục vụ công tác tuyên 

truyền lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn

1
Xe ô tô gắn thiết 

bị chuyên dùng
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